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 BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        PHÒNG HCQT          Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

 

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẤU THẦU CỦA PHÒNG HCQT 

NĂM 2020 

 
STT Tên gói thầu Nhà thầu  

trúng thầu 

Giá trị  

trúng thầu 

(VNĐ) 

Giá trị thực 

hiện 

(VNĐ) 

1 Gói 01: In 90 danh mục ấn 

chỉ chuyên môn 

 

- Công ty TNHH Thương mại 

và Dịch vụ Ngọc An 

Địa chỉ: Số 131- 134 Đường 

Lê Lợi, quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng 

248.658.850 248.658.850 

2 Gói 02: Mua 43 danh mục 

vật tư tiêu hao  

 

Công ty TNHH MTV 

Thương mại Dịch vụ Tân Lực 

Miền Trung 

Địa chỉ: Số 38 Hoàng Văn 

Thái, phường Hòa Minh, 

quận Liên Chiểu, TP. Đà 

Nẵng. 

229.273.000   229.273.000   

3 Gói 03: Mua 30 danh mục 

văn phòng phẩm  

 

Công ty TNHH Hà Luyện 

Địa chỉ: Số 116 Nguyễn Chí 

Thanh, TP. Đà Nẵng. 

283.680.000  283.680.000  

4 Gói 04: May 20 danh mục 

đồ vải dùng cho chuyên 

môn  

 

- Công ty TNHH MTV sản 

xuất may mặc Tâm An 

Địa chỉ: Số 5/14 đường Văn 

Cao, thành phố Huế. 

408.500.000 408.500.000 

5 Gói 01: Cung cấp dịch vụ vệ 

sinh làm sạch bệnh viện 

năm 2020-2021 

 

Công ty TNHH Thương mại 

và Dịch vụ Tổng hợp Toàn 

Cầu. 

Địa chỉ: Số 12, Ngách 283/2, 

Trần Khát Chân, phường 

Thanh Nhàn, Quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội. 

2.735.088.000 2.735.088.000 

 

Chi tiết như sau: 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Xuất xứ, 

ký mã 

hiệu, 

nhãn mác 

của sản 

phẩm 

Khối 

lượng  

Đơn 

vị 

tính 

Mô tả 

hàng 

hóa 

Xuất 

xứ 
Đơn giá  

Thành tiền 

 

Gói 01: In 90 danh mục ấn chỉ chuyên môn    248.658.850 

1 Bệnh án ngoại 

khoa 

80 gsm 5.000 Tờ (Khổ 30 

x 42cm, 

in 2 mặt) 

Việt 

Nam 

400 2.000.000 
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2 Bệnh án ngoại 

trú 

80 gsm 150 Tờ Khổ A3 

in 2 mặt 

Việt 

Nam 

750 112.500 

3 Bệnh án nội 

khoa 

80 gsm 17.000 Tờ (Khổ 30 

x 42cm, 

in 2 mặt) 

Việt 

Nam 

350 5.950.000 

4 Bệnh án TMH 80 gsm 1.500 Tờ (Khổ 30 

x 42cm, 

in 2 mặt) 

Việt 

Nam 

370 555.000 

5 Bệnh án Mắt 80 gsm 1.500 Tờ (Khổ 30 

x 42cm, 

in 2 mặt) 

Việt 

Nam 

720 1.080.000 

6 Bệnh án Ung 

Bướu 

80 gsm 2.000 Tờ (Khổ 30 

x 42cm, 

in 2 mặt) 

Việt 

Nam 

550 1.100.000 

7 Bì đựng hồ sơ 

GĐYK 

80 gsm 100 Bộ (Khổ 30 

x 42cm, 

in 1 mặt) 

Việt 

Nam 

3.350 335.000 

8 Hồ sơ khám 

GĐYK 

80 gsm 100 Bộ (2 

Tờ) 

(Khổ 30 

x 42cm, 

in 2 mặt, 

bìa cứng 

) 

Việt 

Nam 

3.200 320.000 

9 Bảng kiểm tăng 

động giảm chú ý 

80 gsm 500 Tờ (Khổ A4 

in 2 mặt) 

Việt 

Nam 

370 185.000 

10 Bảng đánh giá tự 

kỷ ở trẻ nhỏ (M-

CHAT) 

80 gsm 500 Tờ (Khổ A4 

in 2 mặt) 

Việt 

Nam 

370 185.000 

11 Phiếu đánh giá 

mức độ tự kỷ ở 

trẻ nhỏ (CARS) 

80 gsm 500 Tờ (Khổ A4 

in 2 mặt) 

Việt 

Nam 

370 185.000 

12 Bảng cam kết 

BN nặng xin về 

80 gsm 500 Tờ (Khổ A4 

in 1 mặt) 

Việt 

Nam 

270 135.000 

13 Bì đựng phim 

Xquang 

80 gsm 2.000 bì (Khổ 37x 

37 giấy 

bìa cứng, 

in 1 mặt) 

Việt 

Nam 

1.700 3.400.000 

14 Bì đựng phim 

Xquang 

80 gsm 45.000 bì (Khổ 27x 

32 giấy 

bìa cứng, 

in 1 mặt) 

Việt 

Nam 

1.200 54.000.000 

15 Bì đựng phim 

CT Scanner 2 

80 gsm 4.500 bì (Khổ 37 

x45 cm 

giấy bìa 

cứng,in 

màu 

Việt 

Nam 

3.350 15.075.000 

16 Bì đựng phim 

răng 

80 gsm 3.000 bì Khổ 4x6 

cm 

Việt 

Nam 

350 1.050.000 

17 Bảng theo dõi tại 

khoa HSCC 

80 gsm 10.000 Tờ (Khổ 

30cmx42

cm, in 2 

mặt ) 

Việt 

Nam 

385 3.850.000 
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18 Bảng theo dõi tại 

khoa GMHS 

80 gsm 1.300 Tờ (Khổ 

30cmx42

cm, in 2 

mặt ) 

Việt 

Nam 

720 936.000 

19 Tờ điều trị 80 gsm 85.000 Tờ Khổ A4, 

in 2 mặt 

Việt 

Nam 

190 16.150.000 

20 Giấy KCB theo 

yêu cầu 

80 gsm 4.000 Tờ (Khổ A4, 

in 1 mặt 

) 

Việt 

Nam 

350 1.400.000 

21 Phiếu thực hiện 

kỹ thuật 

80 gsm 10.000 Tờ (Khổ 21 

x 30cm, 

in 2 mặt) 

Việt 

Nam 

210 2.100.000 

22 Phiếu điều trị 

ngoại trú VLTL-

PHCN 

80 gsm 4.000 Tờ (Khổ 30 

x 42cm, 

in 2 mặt) 

Việt 

Nam 

385 1.540.000 

23 Phiếu lượng giá 

khiếm khuyết 

vận động khả 

năng kiểm soát 

thân mình 

80 gsm 200 Tờ Khổ A4 

in 2 mặt 

Việt 

Nam 

370 74.000 

24 Nghiệm pháp đi 

bộ 6 phút 

80 gsm 200 Tờ Khổ A4 

in 2 mặt 

Việt 

Nam 

370 74.000 

25 Nghiệm pháp đi 

bộ 10 mét 

80 gsm 200 Tờ Khổ A4 

in 1 mặt 

Việt 

Nam 

370 74.000 

26 Phiếu lượng giá 

dáng đi chức 

năng 

80 gsm 200 Tờ Khổ A3 

in 2 mặt 

Việt 

Nam 

720 144.000 

27 Thang điểm 

BERG đánh giá 

thăng bằng 

80 gsm 200 Tờ Khổ A4 

in 2 mặt 

Việt 

Nam 

370 74.000 

28 Lượng giá chức 

năng vận động 

chi trên ARAT 

80 gsm 200 Tờ Khổ A4 

in 1 mặt 

Việt 

Nam 

370 74.000 

29 Thang điểm 

lượng giá chức 

năng sinh hoạt 

hằng ngày 

(BARTHEL) 

80 gsm 200 Tờ Khổ A4 

in 1 mặt 

Việt 

Nam 

370 74.000 

30 Đánh giá trạng 

thái tâm thần tối 

thiểu (MMSE) 

80 gsm 200 Tờ Khổ A4 

in 2 mặt 

Việt 

Nam 

370 74.000 

31 Thang đánh giá 

nhận thức 

motreal 

(MOCA) 

80 gsm 200 Tờ Khổ A4 

in 2 mặt 

Việt 

Nam 

370 74.000 

32 Phiếu lượng giá 

lâm sàng ngôn 

ngữ 

80 gsm 200 Tờ Khổ A4 

in 2 mặt 

Việt 

Nam 

370 74.000 

33 Đánh giá vận 

động vùng 

miệng và nuốt 

80 gsm 200 Tờ Khổ A3 

in 2 mặt 

Việt 

Nam 

720 144.000 



4 

 

34 Lượng giá rối 

loạn nuốt theo 

thang điểm 

GUSS 

80 gsm 200 Tờ Khổ A3 

in 2 mặt 

Việt 

Nam 

720 144.000 

35 Kỹ thuật sàng 

lọc trẻ tự kỷ 

bằng thang điểm 

M-CHAT 

80 gsm 300 Tờ Khổ A4 

in 1 mặt 

Việt 

Nam 

370 111.000 

36 Lượng giá trẻ tự 

kỷ bằng thang 

điểm CARS 

80 gsm 300 Tờ Khổ A4 

in 1 mặt 

Việt 

Nam 

370 111.000 

37 Lượng giá trẻ em 

bằng test 

DENVER 

80 gsm 300 Tờ Khổ A4 

in 1 mặt 

Việt 

Nam 

370 111.000 

38 Phiếu theo dõi 

Thận Nhân Tạo 

80 gsm 5.000 Tờ (Khổ A4  

in 2 mặt) 

Việt 

Nam 

240 1.200.000 

39 Phiếu theo dõi 

Thận Nhân Tạo 

HDF-Online 

80 gsm 800 Tờ (Khổ A4  

in 1 mặt) 

Việt 

Nam 

270 216.000 

40 Phiếu sàng lọc 

dinh dưỡng 

80 gsm 16.500 Tờ (Khổ A5  

in 2 mặt) 

Việt 

Nam 

135 2.227.500 

41 Phiếu điện châm 80 gsm 700 Tờ (Khổ A3  

in 2 mặt) 

Việt 

Nam 

720 504.000 

42 Phiếu thủy châm 80 gsm 300 Tờ (Khổ A3  

in 2 mặt) 

Việt 

Nam 

720 216.000 

43 Bìa hồ sơ bệnh 

án 

80 gsm 22.000 Bì Khổ A3, 

in logo 

bệnh 

viện, in 1 

mặt bìa 

ngoài, 

gáy hồ 

sơ 04 

cm: 16 tờ 

in 2 mặt 

Việt 

Nam 

1.935 42.570.000 

44 Bìa hồ sơ bệnh 

án YHCT 

80 gsm 700 Bì Khổ A3, 

in logo 

bệnh 

viện, in 1 

mặt bìa 

ngoài, 

gáy hồ 

sơ 04 

cm: 16 tờ 

in 2 mặt 

Việt 

Nam 

5.635 3.944.500 

45 Bệnh án Điều 

Dưỡng và PHCN 

80 gsm 500 Tờ (Khổ A3 

in 2 mặt) 

Việt 

Nam 

720 360.000 

46 Phiếu lượng giá 

chức năng và 

thành lập mục 

tiêu chương trình 

80 gsm 1.500 Tờ (Khổ 

21x30 in 

2 mặt) 

Việt 

Nam 

350 525.000 
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47 Phiếu theo dõi 

truyền dịch 

80 gsm 18.000 Tờ (Khổ 

21x30 in 

2 mặt) 

Việt 

Nam 

195 3.510.000 

48 Phiếu truyền 

dung dịch 

80 gsm 5.000 Tờ Khổ 

21x30 

cm, in 1 

mặt 

Việt 

Nam 

240 1.200.000 

49 Phiếu sơ kết 15 

ngày điều trị 

80 gsm 7.000 Tờ Khổ A4 

in 1 mặt 

Việt 

Nam 

220 1.540.000 

50 Phiếu gây mê 

hồi sức 

80 gsm 4.000 Tờ (Khổ 

21x30 in 

2 mặt) 

Việt 

Nam 

240 960.000 

51 Phiếu khám tiền 

mê 

80gsm 3.200 Tờ Khổ A4 

in 1 mặt 

Việt 

Nam 

240 768.000 

52 Phiếu dự trù 

cung cấp máu, 

CP máu trong 

cùng bệnh viện 

80gsm 30 Quyể

n 

(Khổ A4 

100 trang 

in 1 mặt, 

có bấm 

lỗ giữa 

khổ giấy) 

Việt 

Nam 

29.500 885.000 

53 Trích biên bản 

hội chẩn 

80gsm 10.500 Tờ Khổ A4 

in 2 mặt 

Việt 

Nam 

235 2.467.500 

54 Phiếu kiểm soát 

trước mổ 

80gsm 3.800 Tờ Khổ A4 

in 2 mặt 

Việt 

Nam 

245 931.000 

55 Bảng chấm công 80gsm 1.000 Tờ Khổ A3 

in 2 mặt 

Việt 

Nam 

730 730.000 

56 Bảng kiểm an 

toàn phẫu thuật 

80gsm 3.250 Tờ Khổ A4 

in 2 mặt 

Việt 

Nam 

240 780.000 

57 Bì đựng phim 

MRI 

80gsm 3.000 bì Khổ 

37x45 

giấy 

Cose 

250gin 

màu, có 

quai 

xách 

Việt 

Nam 

6.890 20.670.000 

58 Phiếu hướng dẫn 

TDBN CTSN 

80gsm 1.000 Tờ Khổ A5 

in 2 mặt 

Việt 

Nam 

190 190.000 

59 Phiếu công khai 

dịch vụ khám 

chữa bệnh 

80gsm 50.000 Tờ Khổ A4 

in 2 mặt 

Việt 

Nam 

170 8.500.000 

60 Phiếu đo điện 

tim 

80gsm 15.000 Tờ Khổ A3 

in 2 mặt 

Việt 

Nam 

370 5.550.000 

61 Phiếu khám bệnh 

vào viện tại khoa 

CC 

80gsm 18.000 Tờ Khổ A4 

in 2 mặt 

Việt 

Nam 

200 3.600.000 

62 Phiếu tiệt khuẩn 80gsm 100.00

0 

Tờ Khổ 

6x14cm 

in 1 mặt 

Việt 

Nam 

40 4.000.000 

63 Trích biên bản 

kiểm điểm tử 

vong 

80gsm 200 Tờ Khổ A4 

in 2 mặt 

Việt 

Nam 

350 70.000 
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64 Bảng đánh giá 

khả năng giao 

tiếp sớm 

80gsm 400 Tờ Khổ A4 

in 1 mặt 

Việt 

Nam 

370 148.000 

65 Phiếu đo thính 

lực 

80gsm 1.000 Tờ Khổ A4 

in 2 mặt 

Việt 

Nam 

370 370.000 

66 Phiếu kiểm gạt y 

dụng cụ 

80gsm 3.200 Tờ Khổ A5 

in 1 mặt 

Việt 

Nam 

200 640.000 

67 Hồ sơ bệnh án 

nội trú YHCT 

80gsm 700 Bộ (2 

Tờ) 

Khổ A3, 

in 2 mặt 

Việt 

Nam 

1.700 1.190.000 

68 Hồ sơ bệnh án 

ngoại trú YHCT 

80gsm 300 Bộ Khổ A3, 

in 2 mặt 

Việt 

Nam 

800 240.000 

69 Sổ bàn giao 

dụng cụ th/ trưc 

80gsm 40 Quyể

n 

(Khổ A4, 

in 2 mặt 

200 

trang) 

Việt 

Nam 

35.000 1.400.000 

70 Sổ bàn giao 

thuốc thường 

trưc 

80gsm 60 Quyể

n 

(Khổ A4, 

in 2 mặt 

200 

trang) 

Việt 

Nam 

34.300 2.058.000 

71 Sổ họp giao ban 80gsm 65 Quyể

n 

(Khổ A4, 

in 2 mặt 

200 

trang) 

Việt 

Nam 

34.300 2.229.500 

72 Sổ thực hiện y 

lệnh 

80gsm 150 Quyể

n 

(Khổ A4, 

in 2 mặt 

200 

trang) 

Việt 

Nam 

28.600 4.290.000 

73 Sổ bàn giao hồ 

sơ bệnh án 

80gsm 25 Quyể

n 

(Khổ 

15x21 in 

2 mặt 

200 

trang) 

Việt 

Nam 

30.250 756.250 

74 Sổ lưu bệnh 

nhân chụp 

CT&MRI 

80gsm 15 Quyể

n 

Khổ A4 

in 2 mặt 

200 trang 

Việt 

Nam 

34.300 514.500 

75 Sổ giao nhận 

phim 

80gsm 10 Quyể

n 

Khổ A4 

in 2 mặt 

200 trang 

Việt 

Nam 

34.300 343.000 

76 Sổ sai sót 

chuyên môn 

80gsm 25 Quyể

n 

Khổ A5 

in 2 mặt 

200 trang 

Việt 

Nam 

30.250 756.250 

77 Sổ sinh hoạt hội 

đồng người bệnh 

80gsm 20 Quyể

n 

Khổ A5 

in 2 mặt 

200 trang 

Việt 

Nam 

30.250 605.000 

78 Sổ biên bản hội 

chẩn 

80gsm 20 Quyể

n 

Khổ A4 

in 2 mặt, 

200 

trang) 

Việt 

Nam 

30.250 605.000 

79 Sổ lý lịch máy 80gsm 50 Quyể

n 

Khổ A5 

in 2 mặt, 

200 trang 

Việt 

Nam 

30.250 1.512.500 
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80 Sổ thường trực 80gsm 80 Quyể

n 

Khổ 21x 

30 in 2 

mặt, 200 

trang 

Việt 

Nam 

30.250 2.420.000 

81 Sổ ra vào viện 80gsm 7 Quyể

n 

Khổ 

30x41 

cm in 2 

mặt, 200 

trang 

Việt 

Nam 

97.900 685.300 

82 Sổ góp ý người 

bệnh 

80gsm 5 Quyể

n 

Khổ A4 

in 2 mặt, 

200 trang 

Việt 

Nam 

34.300 171.500 

83 Sổ báo cáo kế 

hoạch công tác 

80gsm 4 Quyể

n 

Khổ A5 

in 2 mặt, 

200 trang 

Việt 

Nam 

34.300 137.200 

84 Sổ duyệt kế 

hoạch phẫu thuật 

80gsm 14 Quyể

n 

Khổ A3 

in 2 mặt, 

200 trang 

Việt 

Nam 

97.900 1.370.600 

85 Sổ đào tạo bồi 

dưỡng chuyên 

môn 

80gsm 8 Quyể

n 

Khổ A5 

in 2 mặt, 

200 trang 

Việt 

Nam 

30.250 242.000 

86 Sổ phẫu thuật 

thủ thuật 

80gsm 90 Quyể

n 

Khổ A4 

in 2 mặt, 

200 trang 

Việt 

Nam 

30.250 2.722.500 

87 Sổ khám bệnh 80gsm 5 Quyể

n 

Khổ A3 

in 2 mặt, 

200 trang 

Việt 

Nam 

97.900 489.500 

88 Sổ kiểm tra 80gsm 30 Quyể

n 

Khổ A5 

in 2 mặt, 

200 trang 

Việt 

Nam 

30.250 907.500 

89 Sổ mời hội chẩn 80gsm 5 Quyể

n 

Khổ A5 

in 2 mặt, 

200 trang 

Việt 

Nam 

30.250 151.250 

90 Sổ chụp tổng 

quát 

80gsm 15 Quyể

n 

Khổ A4 

in 2 mặt, 

200 trang 

Việt 

Nam 

34.300 514.500 

Gói 02: Mua 43 danh mục vật tư tiêu hao  

 

   229.273.000 

1 Bót giặt Bót giặt 

Thuận 

Phát 

30 Cái Nhựa PE 

loại 1 

Việt 

Nam 

6.600 198.000 

2 Chổi rễ Chổi rễ 

(Có cán) 

100 cái Loại 1, 

có cán 

Việt 

Nam 

12.100 1.210.000 

3 Chổi đót Chổi đót 

loại 1 

50 cái Loại 1, 

có cán 

Việt 

Nam 

36.300 1.815.000 

4 Dây su Dây su 

Kim Long 

(lớn) 

(0.5kg/ 

gói) 

25 gói Nhựa PE 

loại 1, 

định 

lượng: 

0.5kg 

Việt 

Nam 

31.900 797.500 

5 Dây thun Dây thun 5 cuộn Loại 1, Việt 165.000 825.000 
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Loại 1, 

đường 

kính 2cm 

đường 

kính 2cm 

Nam 

6 Găng su mỏng Găng su 

mỏng 

Hướng 

Dương 

100 đôi Loại 1 Việt 

Nam 

27.500 2.750.000 

7 Găng su dày Găng su 

dày 

Hướng 

Dương 

100 đôi Loại 1 Việt 

Nam 

30.800 3.080.000 

8 Túi Nylon sinh 

học nhỏ 1 kg 

Túi Nylon 

sinh học 

nhỏ 1 kg 

600 ký loại 1 Việt 

Nam 

55.000 33.000.000 

9 Xà phòng bột 

Omo 

 Xà phòng 

bột Omo  

1.400 ký Định 

lượng: 

1kg 

Việt 

Nam 

33.000 46.200.000 

10 Cây lau nhà 

Hoàn Mỹ 

Cây lau 

nhà Hoàn 

Mỹ 

20 cái Loại 1 Việt 

Nam 

88.000 1.760.000 

11 Cây lau khô sàn 

nhà 

Cây lau 

khô sàn 

nhà 

2 cái Loại 1 Việt 

Nam 

115.500 231.000 

12 Tải lau nhà Hoàn 

Mỹ 

 Tải lau 

nhà Hoàn 

Mỹ  

50 cái Loại 1 Việt 

Nam 

49.500 2.475.000 

13 Tải gắn cây lau 

khô sàn nhà 

Tải gắn 

cây lau 

khô sàn 

nhà 

10 cái Loại 1 Việt 

Nam 

61.600 616.000 

14 Thau nhựa lớn Thau nhựa 

lớn 50 cm 

Duy Tân 

5 cái Nhựa 

loại 1, 

đường 

kính 50 

cm 

Việt 

Nam 

58.300 291.500 

15 Thau nhựa nhỏ Thau nhựa 

nhỏ 30 cm 

Duy Tân 

5 cái Nhựa 

loại 1, 

đường 

kính 30 

cm 

Việt 

Nam 

41.800 209.000 

16 Chổi nhựa cán 

dài 

Chổi nhựa 

cán dài 

50 cái Nhựa PE 

loại 1 

Việt 

Nam 

30.800 1.540.000 

17 Dép nhựa nam Dép nhựa 

nam (tổ 

ong) 

200 đôi Số 42, 

Nhựa PE 

loại 1 

Việt 

Nam 

44.000 8.800.000 

18 Ruột gối Ruột gối 

Athena 

40x60cm 

200 Cái KT: 

40x60 

cm 

Việt 

Nam 

60.500 12.100.000 

19 Hộp nhựa đựng 

thuốc 

Hộp nhựa 

đựng 

thuốc Duy 

Tân 20x25 

200 cái KT: 

20x25 

cm, nhựa 

loại 1 

Việt 

Nam 

22.000 4.400.000 
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cm 

20 Ly giấy Ly giấy 

Viet Cup 

7.000 cái Loại 1 Việt 

Nam 

550 3.850.000 

21 Giá đựng sát 

khuẩn tay nhanh 

Giá đựng 

sát khuẩn 

tay nhanh 

70 cái inox loại 

304 

Việt 

Nam 

55.000 3.850.000 

22 Kim khâu máy Kim khâu 

máy CN 

Nhật DB 

10 gói Loại 1 Việt 

Nam 

55.000 550.000 

23 Dây nylon Dây nylon 100 cuộn Loại 1 Việt 

Nam 

9.900 990.000 

24 Khăn lau tay 

trắng 

 Khăn lau 

tay trắng  

1.000 cái Kích 

thước: 

25x25 

cm 

Việt 

Nam 

3.300 3.300.000 

25 Khăn lau tay 

vàng 

Khăn lau 

tay vàng 

1.000 cái Kích 

thước: 

25x25 

cm 

Việt 

Nam 

3.300 3.300.000 

26 Pin đại Pin đại 

Panasonic 

R20U 

(24viên/hộ

p) 

320 viên Loại 1 Việt 

Nam 

7.700 2.464.000 

27 Pin trung Pin trung 

1.5V 

R14UT/2S 

Panasonic 

320 viên Loại 1 Việt 

Nam 

6.600 2.112.000 

28 Pin tiểu Pin tiểu 

AA 

Panasonic 

(4v/Vỉ) B-

P02 

600 viên Loại 1 Việt 

Nam 

2.750 1.650.000 

29 Pin đũa Pin đũa 

AAA Pana 

1.5v 

LR03T (2 

v/v) 

300 viên Loại 1 Việt 

Nam 

2.750 825.000 

30 Xà phòng rửa 

tay 

Nước Rửa 

Tay 

Aquala 

500ml 

250 bình Thể tích 

500ml 

Việt 

Nam 

39.600 9.900.000 

31 Tẩy Javen 1 lít Nước tẩy 

trắng Javel 

1 lít 

1.500 lọ Thể tích 

1000ml 

Việt 

Nam 

18.700 28.050.000 

32 Bàn chải có cán Bàn chải 

có cán 

50 cái Nhựa 

PE, loại 

1 

Việt 

Nam 

19.800 990.000 

33 Dao cạo Dao cạo 

ThinLong 

100 cái Có cán Việt 

Nam 

12.100 1.210.000 

34 Lưỡi lam Lưỡi lam 100 cái Loại 1, Việt 1.100 110.000 
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Croma ngoại 

nhập 

Nam 

35 Dầu xả Dầu xả 20 lít Tinh xả 

dùng 

trong y 

tế 

Việt 

Nam 

275.000 5.500.000 

36 Tẩy Win Tẩy Win 35 bình Thể tích 

1000ml 

Việt 

Nam 

46.200 1.617.000 

37 Thuốc xịt muỗi Xịt côn 

trùng Raid 

600ml 

30 lọ Thể tích 

600ml 

Việt 

Nam 

59.400 1.782.000 

38 Giỏ nhựa có nắp Giỏ nhựa 

có nắp 

52x36x26 

cm Duy 

Tân 

30 kg KT: 

52x36x2

6 cm 

Việt 

Nam 

77.000 2.310.000 

39 Xúc rác Ky xúc rác 

cán dài 

40 cái Nhựa PE 

loại 1 

Việt 

Nam 

22.000 880.000 

40 Xô nhựa 20 lít Xô nhựa 

(20 lít) 

XN-20 

20 cái Nhựa PE 

loại 1 

Việt 

Nam 

60.500 1.210.000 

41 Chiếu Chiếu 

0,8x2m 

250 cái Kích 

thước: 

0,8x2m 

Việt 

Nam 

44.000 11.000.000 

42 Thùng rác đạp 

chân 30 lít 

Thùng rác 

đạp chân 

30 lít 

70 cái Nhựa PE 

loại 1 

Việt 

Nam 

220.000 15.400.000 

43 Kệ nhựa đựng 

dép 

 Kệ nhựa 

đựng dép 

66x27x77 

cm Duy 

Tân 

30 cái Kích 

thước: 

66x27x7

7 cm 

Việt 

Nam 

137.500 4.125.000 

Gói 03: Mua 30 danh mục văn phòng phẩm  

 

    283.680.000 

1 Băng keo trong Băng keo 

trong 

4,8cm - 

100 yard  

40 cuộn Định 

lượng: 

100 yard 

Việt 

Nam 

11.000 440.000 

2 Bì nhựa nút bấm My Clear 

F4, VC-

CB360  

200 cái KT: 35x 

25 cm 

Việt 

Nam 

2.500 500.000 

3 Bì thư nhỏ Bì thư 

12x22cm, 

có in 1 

màu 

2.500 cái KT: 

22x12 

cm 

Việt 

Nam 

440 1.100.000 

4 Bì thư lớn Bì thư 

18x24cm, 

có in 1 

màu 

1.000 cái KT: 

24x18 

cm 

Việt 

Nam 

580 580.000 

5 Bút dạ 2 đầu Bút lông 

dầu PM-

250 cây Thiên 

Long  

Việt 

Nam 

6.800 1.700.000 
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04 của 

Thiên 

Long  

6 Bút viết bảng Bút lông 

bảng WB-

03 của 

Thiên 

Long  

250 cây Thiên 

Long  

Việt 

Nam 

5.500 1.375.000 

7 Bút bi Bút bi FO-

03 của 

Thiên 

Long  

8.000 cây Thiên 

Long  

Việt 

Nam 

2.400 19.200.000 

8 Bút chì Bút chì 2B 

Thiên 

Long, 2B 

E601 của 

Eras  

50 cây 2B Thiên 

Long  

Việt 

Nam 

2.500 125.000 

9 Cặp 3 dây giấy Kẹp 3 dây 

bìa cứng, 

có 3 dây 

cột bằng 

vải, gáy 

7cm. 

2.500 cái KT: 

7cm, dây 

vải 

Việt 

Nam 

6.000 15.000.000 

10 Cặp da 3 dây  Kẹp hồ sơ 

bìa xi màu 

xanh có 3 

dây dán 

(hoặc 3 

dây cột) 3 

góc giúp 

cố định tài 

liệu 

50 cái KT: 7cm Việt 

Nam 

22.000 1.100.000 

11 Giấy A4 Giấy A4 

Bãi Bằng 

định lượng 

70/90  

4.000 Ram Bãi 

Bằng, 

định 

lượng: 

70/90 

gram 

Việt 

Nam 

51.000 204.000.000 

12 Giấy A4 ngoại Giấy A4 

Bãi Bằng 

định lượng 

80/90  

100 Ram Bãi Bằng 

Plus 

hoặc, 

định 

lượng: 

80/90 

gram 

Việt 

Nam 

59.000 5.900.000 

13 Giấy in vi tính Giấy in vi 

tính liên 

sơn A4 1 

liên, 500 

sheet/thùn

g 

5 thùng Giấy liên 

sơn, A4 

1 liên, 

500 

sheet/thù

ng 

Việt 

Nam 

220.000 1.100.000 
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14 Hồ dán Keo dán 

100ml 

WinQ  

2.000 lọ Dung 

tích 

100ml, 

Thiên 

Long  

Việt 

Nam 

5.000 10.000.000 

15 Kẹp sắt đen lớn Kẹp đen 

51mm 

100 hộp Kích 

thước: 

51mm 

Đài 

Loan 

20.000 2.000.000 

16 Kẹp sắt đen nhỏ Kẹp đen 

32mm 

100 hộp Kích 

thước: 32 

mm 

Đài 

Loan 

8.500 850.000 

17 Kẹp còng lớn Bìa còng 

Trà My F4 

7cm  

30 cái Kích 

thước: 70 

mm 

Việt 

Nam 

25.000 750.000 

18 Kim bấm số 3 Đinh 3 

Rio của 

Đài Loan  

100 hộp Định 

lượng: 

1.000c/h

ộp, Rio  

Đài 

Loan 

4.500 450.000 

19 Kim bấm số 10 Đinh 10 

Thiên 

Long FO-

STS02  

1.000 hộp Định 

lượng: 

1.000c/h

ộp, Plus  

Việt 

Nam 

2.200 2.200.000 

20 Vở 100 trang Vở học 

sinh 100 

trang 

Nguyên 

Huy  

400 quyển Số 

lượng: 

100 trang 

Việt 

Nam 

3.000 1.200.000 

21 Sổ bìa cứng Sổ 

26x36cm, 

giấy kẻ 

ngang 

100 quyển Khổ 

26x36cm

, 200 

trang 

Việt 

Nam 

45.000 4.500.000 

22 Sổ bìa cứng Sổ bìa 

cứng 

21x33cm, 

khổ A4, 

giấy kẻ 

ngang  

30  quyể

n 

Khổ A4, 

200 trang 

Việt 

Nam 

22.000 660.000 

23 Atap Ghim kẹp 

C62 Thiên 

Long 

300 hộp Định 

lượng: 

2.500 

cái/hộp, 

Thiên 

Long  

Việt 

Nam 

2.500 750.000 

24 Băng keo xanh Băng keo 

xanh láng, 

4,8cm - 

100 yard  

40 cuộn Định 

lượng: 

100 yard 

Việt 

Nam 

9.000 360.000 

25 Bìa màu Giấy 

photo màu 

định lượng 

70gsm,Te

mplus, 

10 Ram Định 

lượng: 

70/100 

gram 

Việt 

Nam 

17.000 170.000 
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màu xanh, 

hồng, 

vàng  

26 Giấy than Giấy than 

G-star của 

Thái Lan  

100 Tờ G-Star  Thái 

Lan 

500 50.000 

27 Máy tính 14 số Máy tính 

14 số loại 

1 

5 cái Deli  Trung 

Quốc 

228.000 1.140.000 

28 Kẹp còng nhỏ Kẹp còng 

nhỏ Thiên 

Long  

20 cái Thiên 

Long  

Việt 

Nam 

14.000 280.000 

29 Mực dấu Mực dấu 

Shiny S63  

20 hộp Shiny  Đài 

Loan 

35.000 700.000 

30 Đĩa CD Đĩa CD 

Maxcell  

20 hộp Định 

lượng: 

50 

cái/hộp, 

Maxcell  

Nhật 275.000 5.500.000 

Gói 04: May 20 danh mục đồ vải 

dùng cho chuyên môn  

 

     408.500.000 

1 Drap mổ xanh TA1 350 Tấm Vải Kaki 

dày KT: 

2mx2,5m 

Việt 

Nam 

210.000 73.500.000 

2 Áo mổ màu xanh TA2 200 cái Vải Kaki 

dày KT: 

Dài 1,3m 

Việt 

Nam 

210.000 42.000.000 

3 Áo quần mổ tiện 

y 

TA3 300 Bộ Vải Kaki 

dày Áo 

dài: 

0,8m; 

quần dài 

1,1m 

Việt 

Nam 

190.000 57.000.000 

4 Drap màu xanh 2 

lớp 1,5mx1,5m 

TA4 100 cái Vải Kaki 

dày KT: 

1,5mx1,5

m 

Việt 

Nam 

195.000 19.500.000 

5 Drap màu xanh 2 

lớp 1,2mx1,2m 

TA5 70 cái Vải Kaki 

dày KT: 

1,2mx1,2

m 

Việt 

Nam 

170.000 11.900.000 

6 Bọc nệm TA6 500 Tấm Vải Kate 

for dày 

KT: 

2,2mx1,2

m 

Việt 

Nam 

150.000 75.000.000 

7 Drap trải 

2,4mx1,2m 

TA7 100 Tấm Vải Kate 

for KT: 

2,4mx1,2

m 

Việt 

Nam 

120.000 12.000.000 
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8 Khăn lỗ xanh 

1,1mx1,1m 

TA8 300 cái Vải Kaki 

dày KT: 

1,1mx1,1

m 

Việt 

Nam 

71.000 21.300.000 

9 Khăn không lỗ 

xanh 1,1mx1,1m 

TA9 200 cái Vải Kaki 

dày KT: 

1,1mx1,1

m 

Việt 

Nam 

70.000 14.000.000 

10 Khăn vải gói 

dụng cụ màu 

xanh 

0.45mx0.45m 

TA10 800 cái Vải Kaki 

dày KT: 

0.45x0.4

5m 

Việt 

Nam 

18.000 14.400.000 

11 Khăn vải gói 

dụng cụ 2 lớp 

màu trắng 

0.6mx0.6m 

TA11 200 cái Vải Kate 

for dày 

KT: 

0.6x0.6m 

Việt 

Nam 

47.000 9.400.000 

12 Khăn 2 lỗ xanh 

0.8mx0.8m 

TA12 50 cái Vải Kaki 

dày KT: 

0.8x0.8m 

Việt 

Nam 

55.000 2.750.000 

13 Khăn không lỗ 

xanh 0.8mx0.8m 

TA13 50 cái Vải Kaki 

dày KT: 

0.8x0.8m 

Việt 

Nam 

47.000 2.350.000 

14 Khăn  không lỗ 

xanh 0.6mx0.6m 

TA14 200 cái Vải Kaki 

dày KT: 

0.6x0.6m 

Việt 

Nam 

36.000 7.200.000 

15 Khăn lỗ trắng 2 

lớp 0.6mx0.6m 

TA15 300 cái Vải Kate 

for dày 

KT: 

0.6x0.6m 

Việt 

Nam 

42.000 12.600.000 

16 Tấm vải gói 

dụng cụ hấp 2 

lớp 1,2mx1m 

TA16 100 tấm Vải Kaki 

dày 2 lớp 

KT: 

1,2mx1m 

Việt 

Nam 

118.000 11.800.000 

17 Tấm vải gói 

dụng cụ hấp 2 

lớp 1,2mx1,5m 

TA17 100 tấm Vải Kaki 

dày 2 lớp 

KT: 

1,2mx1,5

m 

Việt 

Nam 

152.000 15.200.000 

18 Tấm vải gói 

dụng cụ hấp 2 

lớp 1,2mx0,8m 

TA18 50 Tấm Vải Kaki 

dày 2 lớp 

KT: 

1,2mx0,8

m 

Việt 

Nam 

97.000 4.850.000 

19 Dây cột bệnh 

nhân bản to 5cm 

TA19 100 cái KT: bản 

to 5cm, 

dài 1.5m 

Việt 

Nam 

10.000 1.000.000 

20 Dây cột bệnh 

nhân bản to 10 

cm 

TA20 50 cái KT: bản 

to 10cm, 

dài 1.5m 

Việt 

Nam 

15.000 750.000 

 Tổng cộng: gói 01+ gói 02+ gói 03+ gói 04 

 

  1.170.111.850 
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Gói 01: Cung cấp dịch vụ vệ sinh làm sạch bệnh viện năm 2020-2021 

 

Stt 
Danh mục 

dịch vụ 
Mô tả dịch vụ Đơn vị 

Khối 

lượng 

 

 Đơn giá 

 
Thành Tiền 

I KHU NHÀ SỐ 01 (3 tầng):  
Người 1 71.976.000 71.976.000 

  

Tầng 1 

Khoa Khám 

bệnh yêu cầu 

    

Khu hành chính 

Khoa Khám 

Bệnh, Phòng 

Thu viện phí, 

Nhà thuốc, Nhà 

bảo vệ cổng Hải 

Phòng. 

    

Tầng 2 

TCKT, QLCL, 

Điều Dưỡng, 

BHYT 

    

Tầng 3 
Phòng VT-

TBYT, HCQT 

    

II KHU NHÀ SỐ 02 (5 tầng):  
Người 5 71.976.000 359.880.000 

  

Tầng 1 
Khoa cấp cứu,  

CĐHA 

    

Tầng 2 

Khoa PTGMHS 

và Phòng giao 

ban, Hồi Tĩnh, 

Hành lang cầu 

nối sang nhà số 

5 

    

Tầng 3 Khoa Mắt…     

Tầng 4 
Khoa Huyết 

Học, Hóa Sinh  

    

Tầng 5 Khoa Dược,     
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Stt 
Danh mục 

dịch vụ 
Mô tả dịch vụ Đơn vị 

Khối 

lượng 

 

 Đơn giá 

 
Thành Tiền 

GPB, Vi Sinh 

III KHU NHÀ SỐ 03 (3 tầng):  
Người 3 71.976.000 215.928.000 

  

Tầng 1 
Khoa Khám 

bệnh 

    

Tầng 2 
Khoa Ngoại 

CTTK 

    

Tầng 3 
Khoa TMH, 

RHM 

    

IV KHU NHÀ SỐ 04 (3 tầng):  
Người 3 71.976.000 215.928.000 

  

Tầng 1 

Đóng dấu- Thu 

viện phí, Cấp 

phát thuốc, 

TDCN, Huyết 

Học, CĐHA, Xạ 

trị, Vệ sinh công 

cộng 

    

Tầng 2 
Khoa Ngoại 

Tổng Hợp 

    

Tầng 3 
Trung tâm Ung 

bướu 

    

V KHU NHÀ SỐ 05 (11 tầng):  
Người 18 71.976.000 1.295.568.000 

  

Tầng 1 

Khu BGĐ, 

CNTT, TCCB, 

TCKT, Tim 

mạch can thiệp, 

vệ sinh công 

cộng nam, nữ… 

    

Tầng 2 
Hồi sức tích 

cực- chống độc 
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Stt 
Danh mục 

dịch vụ 
Mô tả dịch vụ Đơn vị 

Khối 

lượng 

 

 Đơn giá 

 
Thành Tiền 

Tầng 3 

Nội thận và 

Thận NT lọc 

máu 

    

Tầng 4 Nội Tim mạch     

Tầng 5 Nội TK-CXK     

Tầng 6 Nội Tiêu hóa     

Tầng 7 Nội Hô Hấp     

Tầng 8 Nội Tiết     

Tầng 9 

Khoa Lão khoa; 

Trung tâm Đột 

Quỵ 

    

Tầng 10 PHCN     

VI KHU NHÀ SỐ 05 (3 tầng):  
Người 1 71.976.000 71.976.000 

  

Tầng 1 
Khoa Dinh 

dưỡng 

    

Tầng 2 
Hội trường A, 

TT ĐT&CĐT 

    

Tầng 3 
KHTH, Hội 

trường C 

    

Và các khu 

vực khác 

Khu lưu trú 

người nhà bệnh 

nhân, Phòng 

Bảo vệ, Phòng 

GĐYK, hành 

lang nối từ nhà 

số 5 sang nhà số 

6… 

    

VII KHU NHÀ SỐ 06 (3 tầng) 
Người 1 71.976.000 71.976.000 

  Tầng 1 Khoa Y Học     



18 

 

Stt 
Danh mục 

dịch vụ 
Mô tả dịch vụ Đơn vị 

Khối 

lượng 

 

 Đơn giá 

 
Thành Tiền 

Nhiệt Đới 

  Tầng 3 
Khoa Y Học Cổ 

Truyền 

    

VIII 
Khu sân vườn, tầng hầm và 

đường nội bộ toàn viện 
Người 2 71.976.000 143.952.000 

  

  

- Khu sân vườn 

trong toàn 

khuôn viện BV 

(quét, nhặt rác 

bồn hoa, cây 

cảnh, bãi cỏ toàn 

viện…) 

    

  

- Đường bê tông 

và đường đất 

trong toànkhuôn 

viện BV, … 

    

  
- Tầng hầm khu 

nhà 11 tầng 

    

IX Nhân viên định kỳ 
Người 2 71.976.000 143.952.000 

  

Thực hiện đánh 

sàn, lau quạt, lau 

kính…tại các 

khu nhà sau: 

    

  

+ KHU NHÀ 

SỐ 01 (3 tầng), 

Nhà Thuốc + 

Bảo vệ đường 

Hải Phòng. 

    

  + KHU NHÀ     
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Stt 
Danh mục 

dịch vụ 
Mô tả dịch vụ Đơn vị 

Khối 

lượng 

 

 Đơn giá 

 
Thành Tiền 

SỐ 02 (5 tầng)  

  
+ KHU NHÀ 

SỐ 03 (3 tầng)  

    

  
+ KHU NHÀ 

SỐ 04 (3 tầng)  

    

  
+ KHU NHÀ 

SỐ 05 (11 tầng)  

    

  

+ KHU NHÀ 

SỐ 06 (3 tầng:  

YHND, Nội A, 

YHCT) và Khu 

lưu trú người 

nhà bệnh nhân, 

Phòng Bảo vệ, 

Phòng GĐYK 

    

X 

Nhân viên 

trực ca 

đêm 

Trực xử lý sự 

cố: dịch, máu, 

nôn mữa…. 

trong toàn viện  
Người 1 71.976.000 71.976.000 

 XI Nhân viên 

giám sát 
  

Người 1 71.976.000 71.976.000 

 TỔNG CỘNG: 

    38   
                    

2.735.088.000  

 

      

      Đà Nẵng, ngày 14 tháng 12 năm 2020 

        TP.HCQT     Người báo cáo 

 

(Đã ký)             (Đã ký) 

 

Trương Nam Hồng   Phan Nguyễn Đoan Hạnh 

    


